
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHOA XÂY DỰNG 

 

 
 

 

SVTH: PHẠM THÀNH TÂM    

MSSV: 20005066 

 

ỨNG SUẤT TRONG ĐẤT 

 

Ngành học: Quản lý xây dựng 

Lớp học: 20C1 – QXD1 

   

 

 

TIỂU LUẬN 

 MÔN: ĐỊA CHẤT – CƠ ĐẤT – NỀN MÓNG 

 

 

GVGD:  Th.SHUỲNH VĂN QUANG 

 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021 



ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHOA XÂY DỰNG 

 

 
 

 

SVTH: PHẠM THÀNH TÂM    

MSSV: 20005066 

 

ỨNG SUẤT TRONG ĐẤT 

 

Ngành học: Quản lý xây dựng 

Lớp học: 20C1 – QXD1 

   

 

TIỂU LUẬN 

 MÔN: ĐỊA CHẤT – CƠ ĐẤT – NỀN MÓNG 

 

GV CHẤM 1     GV CHẤM 2 

 (Ký và ghi rõ họ và tên)     (Ký và ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021 



TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM             GVGD: Th.S HUỲNH VĂN QUANG 
 

SV: Phạm Thành Tâm  -MSSV: 20004706 Trang 2 
 

LỜI MỞ ĐẦU 

Bài tiểu luận cuối khóa môn học Địa chất, cơ đất, nền móng là kết quả của quá 

trình học tập và nghiên cứu nghiêm túc của bản thân em. Qua đây, em xin gửi lời cảm 

ơn chân thành đến những người đã giúp đỡ em trong thời gian học tập vừa qua. 

Em xin trân trọng gửi đến thầy HUỲNH VĂN QUANG- Người đã tận tình chỉ dạy và 

trang bị cho em những kiến thức cần thiết về môn học trong suốt quá trình học tại 

trường, làm nền tảng cho em có thể hoàn thành được bài tiểu luận này. 

Em xin cảm ơn lãnh đạo khoa, ban giám hiệu cùng toàn thể các thầy cô nhà trường đã 

tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt việc học tập của mình trong khi tình hình dịch 

bệnh vẫn diễn biến phức tạp và kéo dài. 

Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè đã luôn bên cạnh, ủng hộ, 

động viên. 

Em xin chân thành cảm ơn./. 
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PHẦN 1. MỞ ĐẦU 

Cơ học đất là một nhánh liên ngành của cơ học ứng dụng, địa chất công trình 

nghiên cứu các tính chất vật lý, cơ học của đất để áp dụng vào mục đích xây dựng, các 

nguyên nhân quyết định các đặc trưng đó, nghiên cứu trạng thái ứng suất - biến dạng 

(nén lún) của đất, cường độ chống cắt, độ lún của nền đất, sức chịu tải của nền móng, 

sự ổn định của mái dốc, áp lực ngang của đất (tường chắn). Karl von Terzaghi, cha đẻ 

của cơ học đất, đã có những đóng góp to lớn trong ngành địa chất thế giới. 

Đối tượng nghiên cứu của cơ học đất là đất thiên nhiên được tạo thành do kết 

quả phong hóa các đá ở trên cùng của vỏ trái đất. 

Cơ học đất là môn khoa học nghiên cứu các quá trình cơ học xảy ra trong đất dưới ảnh 

hưởng của các tác dụng bên trong và bên ngoài, tìm ra các quy luật tương ứng, vận 

dụng các quy luật đó để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc sử dụng đất vào mục 

đích xây dựng công trình. 

Tính chất vật lý và cơ học của đất, xác định các tính chất xây dựng phù hợp với 

công trình riêng biệt. Đưa ra các mô hình của các tính chất cơ bản của đất bằng ngôn 

ngữ cơ học hay toán học.Dự báo các điều kiện kỹ thuật (biến dạng lún, sức chịu tải, độ 

ổn định...) có kể đến các ảnh hưởng của thời gian, phương pháp thi công, vật liệu, 

thiết bị...Đưa ra các giải pháp công trình bao gồm các giải pháp nền, móng. 

Đất trong xây dựng thường được sử dụng: 

-  Làm nền cho các công trình 

-  Làm vật liệu xây dựng cho các công trình (đê đập, đất đắp nền đường...) 

-  Làm môi trường xây dựng (công trình ngầm, kênh, mương...) 
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PHẦN 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN 

2.1.Đề Bài: 

Cho một móng đơn, đáy có tiết diện a   b (m), chịu tác động của ngoại lực N
tc
 đúng 

tâm. Đặt móng ở độ sâu Df . Móng được đặt trên nền có 2 lớp: 

+ Lớp 1: Có độ dày h1 (m), đất cát mịn có trọng lượng riêng y1. 

+ Lớp 2: Đất cát hạt trung có trọng lượng riêng y2 . 

a) Tính và vẽ ứng suất do tải trọng bản thân và tải trọng ngoài. 

b) Xác định vùng chịu nén cần tính lún. 

Thông số: (h1 = 3,7; Df = 1.6; b = 2,45; l = 4,41; N
tc 

= 2980; y1 = 18; y2 = 22 ; ytb = 20). 
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PHẦN 3. NỘI DUNG TIỂU LUẬN 

3.1.Giải bài tiểu luận câu a: 

P0 =  
   

   
 + ytb   h = 

    

         
 + 20    1,6 = 307,8  kN/m 

PGL = P0 – y    h = 307,8 – 18   1,6 = 279  kN/m
2 

 Chia lớp phân tổ: 

Chia nền đất dưới đáy mòng thành nhiều lớp có chiều dày: 

hi   (0,4   0,6 )b với b = 2,45 

  hi   ( 0,4   0,6 )   2,45  = ( 0,98  1,47 )m, chọn hi = 1.0 m 

 

 Ứng do trọng lượng bản thân :    
   = yi   hi 

 

Độ sâu h 

( m ) 
Ứng do trọng lượng bản thân :    

   

(KN/m
2) 

1,6 18   1,6 = 28,8 

2,6 18   2,6 = 46,8 

3,6 18   3,6 = 64,8 

4,6 18   3,7 + 0,9   22 = 86,4 

5,6 18   3,7 + 1,9   22 = 108,4 

6,6 18   3,7 + 2,9   22 = 130,4 

7,6 18   3,7 + 3,9   22 = 152,4 

8,6 18   3,7 + 4,9   22 = 174,4 
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Ứng xuất do tải trọng ngoài :    
  = 4K0  Pgl 

 

Độ sâu z 

(m) 

 

 
 

 

     
  

 

 
 
     

     
   K0  

 gl = 4K0   Pgl 

(KN/m
2
) 

0 0 1,8 0.25 279 

1 0,816 1,8 0,214 4   0,214   279 = 238,824 

2 1,632 1,8 0,137 4   0,137   279 = 152,892 

3 2,448 1,8 0,090 4   0,090   279 = 100,44 

4 3,265 1,8 0,061 4   0,061   279 = 68,076 

5 4,081 1,8 0,042 4   0,042   279 = 46,872 

6 4,897 1,8 0,031 4   0,031   279 = 34,596 

7 5,714 1,8 0,024 4   0,024   279 = 26,784 
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Hình vẽ: 

 
 

 

3.2. Giải bài tiểu luân câu b. 

Vùng chịu nén cần tính lún dừng lại ở lớp thứ 7, có độ sâu là 8,6m từ mặt đất tự nhiên 

vì :     

 
  

  
 = 174,4 

  

  
    5   gl  = 5   21,3156 = 106,578 
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PHẦN 4. KẾT LUẬN 

4.1. Tóm tắt câu hỏi tiểu luận a. 

P0 = 307,8 kN/m 

Pgl = 279 kN/m
2 

4.2. Tóm tắt câu hỏi tiểu luận b. 

 
  

  
 = 106,578 

  

  
 

Lý do phải tính lún trong công trình: 

Dưới tác dụng của tải trọng công trình và trọng lượng bản thân đất nền sẽ bị 

biến dạng làm cho công trình bị lún. Trong nhiều trường hợp tuy tải trọng công trình 

tác dụng chưa đạt giới hạn về cường độ nhưng đất nền đã biến dạng quá lớn làm ảnh 

hưởng đến sự làm việc bình thường của nhà và công trình. Độ lún của toàn bộ công 

trình mà đều thì không gây những ứng suất phụ thêm trong kết cấu của nó, nhưng khi 

độ lún từng phần công trình mà khác nhau thì sẽ gây ra ứng suất phụ cho móng và các 

kết cấu bên trên ảnh hưởng xấu đến độ bền. Vì vậy khi thiết kế cần phải khống chế độ 

lún tuyệt đối cũng như độ lún không đều giữa các bộ phận của công trình phải nhỏ 

hơn các trị số giới hạn cho phép. 

Ảnh minh họa: 
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